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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2025
1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở 
1.1 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (“Quỹ”) được thành lập ban đầu dưới hình thức quỹ đại chúng dạng đóng theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành lập số 11/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28 tháng 2 năm 2008.  Quyết định số 384/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ đại chúng số 06/GCN-UBCK (“Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập”) ngày 16 tháng 12 năm 2013 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp. Quỹ đổi tên thành Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (“DCDE”) theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 triệu tập lần 2 ngày 29 tháng 9 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh số 364/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 10 năm 2023. Quỹ không bị giới hạn về thời gian hoạt động. 
Chứng chỉ quỹ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép niêm yết chứng chỉ quỹ số 58/QĐ-SGDHCM ngày 3 tháng 6 năm 2008 và đã được hủy niêm yết vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 theo Quyết định số 363/2013/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 10 năm 2013 để thực hiện thủ tục chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.
1.2 Địa chỉ liên hệ của Quỹ
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
1.3 Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở
- Quy mô vốn Quỹ mở
Tổng số vốn Điều lệ tối đa của Quỹ được quy định trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập là 8.000 tỷ đồng Việt Nam. Theo giấy chứng nhận này, Quỹ được phép phát hành 80.646.000 chứng chỉ quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam trên mỗi chứng chỉ quỹ cho lần huy động vốn đầu tiên.
Quỹ đã chính thức chuyển đổi thành quỹ đầu tư đại chúng dạng quỹ mở vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán số 04/GCN-UBCK ngày 18 tháng 12 năm 2007 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập. Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập này, tổng số vốn điều lệ của Quỹ là 806.460.000.000 Đồng Việt Nam tương đương với 80.646.000 chứng chỉ quỹ.  Quỹ hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2013 và được điều chỉnh, bổ sung lần gần nhất vào tháng 05 năm 2024. 
- Mục tiêu đầu tư của Quỹ
Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ Quỹ.
- Kỳ tính giá trị tài sản ròng (NAV)
Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc và mỗi tháng. Ngày định giá là ngày làm việc (của kỳ định giá ngày), ngày thứ Sáu hàng tuần (của kỳ định giá tuần) và là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (của kỳ định giá hàng tháng).
Trường hợp công ty quản lý quỹ thay đổi kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ thì công ty quản lý quỹ phải xin ý kiến chấp thuận từ Ban đại diện quỹ trước khi thực hiện.
- Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ mở
Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ DCDE là hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ lễ trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.
Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng.
- Hạn chế đầu tư của Quỹ mở
Danh mục đầu tư của Quỹ DCDE phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định rõ tại Điều 11, Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.
2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
2.1 	Kỳ kế toán 
Kỳ kế toán năm của Quỹ là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.
2.2	 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ kế toán của Quỹ là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.	
3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
3.1 	Chế độ kế toán áp dụng
Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ mở ban hành theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở, Thông tư 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 về Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành của Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
3.2     Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Báo cáo tài chính được lập theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở (“Thông tư 198/2012/TT-BTC”), Thông tư số 181/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2015 về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ ETF và Quỹ mở, Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”) và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
3.3 	Hình thức kế toán áp dụng
Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là Nhật ký chung.	
4. Các chính sách kế toán áp dụng
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá ba (03) tháng tại ngân hàng kể từ ngày giao dịch. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.
4.2 Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư 
Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, chỉ bao gồm giá mua mà không bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc mua các khoản đầu tư đó như phí môi giới, phí giao dịch và phí ngân hàng, v.v. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư chứng khoán được đánh giá lại tại ngày của báo cáo tình hình tài chính theo phương pháp xác định giá trị được nêu tại các mục phía dưới. Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện được ghi nhận vào báo cáo thu nhập. 
Phân loại  
Quỹ phân loại các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết được mua với mục đích kinh doanh là chứng khoán kinh doanh.
Ghi nhận  
Quỹ ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán tại ngày giao dịch.
Xác định giá trị  
Theo quy định, các khoản đầu tư thuộc Danh mục đầu tư của Quỹ được đánh giá lại theo giá thị trường tại ngày của báo cáo tình hình tài chính. Trong trường hợp không có giá thị trường tại ngày giao dịch gần nhất hoặc giá thị trường có nhiều biến động đáng kể, Công ty Quản lý Quỹ được sử dụng giá trị hợp lý để đánh giá lại các khoản đầu tư của Quỹ. Giá trị hợp lý được xác định theo nguyên tắc, phương pháp hoặc mô hình lý thuyết định giá tài sản tài chính đã được quy định tại điều lệ Quỹ, hoặc sổ tay định giá của Quỹ.
Chấm dứt ghi nhận  
Các khoản đầu tư chứng khoán được chấm dứt ghi nhận khi quyền được nhận dòng tiền từ khoản đầu tư chứng khoán đó đã chấm dứt hoặc Quỹ đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu chứng khoán.
Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia quyền vào cuối ngày giao dịch.
4.3 Các khoản phải thu
Các khoản phải thu bao gồm phải thu về bán các khoản đầu tư, phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư.  Các khoản phải thu được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019, dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa trên dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan phát luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết hoặc dựa trên tình trạng quá hạn của các khoản phải thu với tỉ lệ trích lập dự phòng như sau:
	Thời gian quá hạn
	Mức trích lập dự phòng

	Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm
	30%

	Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm
	50%

	Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm
	70%

	Từ ba (03) năm trở lên
	100%



Tăng/giảm số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán là chi phí/thu nhập trên báo cáo thu nhập trong kỳ.
4.4 Các khoản phải trả 
Các khoản phải trả bao gồm phải trả về mua các khoản đầu tư, phải trả cho Nhà đầu tư, phải trả dịch vụ quản lý Quỹ và các khoản phải trả khác. Các khoản phải trả được thể hiện theo giá gốc.
4.5 Các giao dịch về vốn và thặng dư vốn
Các Chứng chỉ Quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại thành vốn góp của nhà đầu tư, trong đó bao gồm vốn góp phát hành và vốn góp mua lại.
Vốn góp phát hành
Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ theo phương thức mua Chứng chỉ Quỹ trong lần phát hành lần đầu ra công chúng và các lần giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiếp theo sau khi Quỹ thành lập hoặc theo phương thức chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các quỹ mở khác thuộc sự quản lý của Công ty Quản lý Quỹ với chứng chỉ của Quỹ. 
Vốn góp phát hành được phản ánh theo mệnh giá của Chứng chỉ Quỹ.
Vốn góp mua lại	
Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tại các kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau khi Quỹ thành lập hoặc theo phương thức chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ với chứng chỉ quỹ của các quỹ mở khác thuộc sự quản lý của Công ty Quản lý Quỹ.
Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá của Chứng chỉ Quỹ.
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư
Thặng dư vốn góp phản ánh chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ và mệnh giá của các Chứng chỉ Quỹ được phát hành/mua lại.
	Lợi nhuận chưa phân phối/ (lỗ lũy kế)
Lợi nhuận chưa phân phối/ (lỗ lũy kế) phản ánh lợi nhuận chưa phân phối/(lỗ lũy kế) tại thời điểm báo cáo, bao gồm lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện.
 
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện là số chênh lệch giữa tổng thu nhập, doanh thu với tổng các khoản chi phí của Quỹ lũy kế phát sinh trong kỳ (không bao gồm chênh lệch tăng/(giảm) đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện).

Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện là tổng giá trị lãi, lỗ đánh giá lại của các khoản đầu tư thuộc danh mục đầu tư của Quỹ lũy kế phát sinh trong kỳ.

Cuối niên độ kế toán, Quỹ xác định lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong kỳ và ghi nhận vào “Lợi nhuận chưa phân phối/ (lỗ lũy kế)”.

Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho nhà đầu tư 
Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho nhà đầu tư phản ánh số lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho nhà đầu tư trong kỳ.
Quỹ ghi nhận lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho nhà đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư, phù hợp với Điều lệ của Quỹ mở và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.
4.6 Chứng chỉ quỹ và Giá trị tài sản ròng có thể phân phối cho Nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ mở  
Chứng chỉ quỹ có thể được Nhà đầu tư bán lại cho Quỹ bất kỳ lúc nào để đổi lại một lượng tiền tương ứng dựa trên Giá trị tài sản ròng có thể phân phối cho nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ mở tại ngày trước ngày giao dịch.
Quỹ phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ tại các ngày giao dịch được công bố dựa trên giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được tính bằng cách chia giá trị tài sản ròng của Quỹ cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày trước ngày giao dịch.
Tất cả các chứng chỉ quỹ phát hành cho Nhà đầu tư đều có các quyền biểu quyết, quyền hưởng cổ tức, quyền được bán lại và các quyền khác như nhau. Mỗi chứng chỉ quỹ đã phát hành tương ứng với một quyền biểu quyết tại các cuộc họp thường niên của Quỹ và có quyền được hưởng cổ tức mà Quỹ công bố vào từng thời điểm.
Giá trị tài sản ròng có thể phân phối cho nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ mở đồng thời cũng phản ánh lợi nhuận chưa phân phối/ (lỗ lũy kế), vốn góp của Nhà đầu tư và thặng dư vốn góp. Trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư của Quỹ bao gồm vốn góp phát hành và vốn góp mua lại. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư phản ánh chênh lệch giữa thu/chi thực tế từ việc phát hành/mua lại chứng chỉ quỹ dựa trên tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ và mệnh giá trên một chứng chỉ quỹ. Lợi nhuận chưa phân phối/ (lỗ lũy kế) của Quỹ bao gồm lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện.
Quỹ chỉ được sử dụng phần lợi nhuận đã thực hiện lũy kế của năm trước trừ đi lỗ chưa thực hiện lũy kế tính đến thời điểm phân phối lợi nhuận để phân phối cho Nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ. Việc phân phối lợi nhuận của Quỹ phải thực hiện theo đúng quy định của luật chứng khoán hiện hành áp dụng đối với quỹ mở, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ, Bản cáo bạch và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư.
4.7 Doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ có khả năng tương đối chắc chắn nhận được các lợi ích kinh tế và các khoản doanh thu này có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Các tiêu chuẩn cụ thể sau đây phải được đáp ứng trước khi doanh thu được ghi nhận:	
Thu nhập lãi tiền gửi và cổ tức
Thu nhập lãi tiền gửi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng trong báo cáo thu nhập trên cơ sở dồn tích trừ khi khả năng thu hồi không chắc chắn. 
Thu nhập từ cổ tức được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi quyền nhận cổ tức của Quỹ được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu không được ghi nhận là thu nhập.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi nhận được thông báo kết quả giao dịch kinh doanh chứng khoán từ Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã được kiểm tra bởi Ngân hàng Giám sát (đối với chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm yết).	
4.8 Chi phí				
Các khoản chi phí được ghi nhận trong báo cáo thu nhập trên cơ sở dồn tích	
4.9 Thuế							
Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.  Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và tổ chức đầu tư trong các giao dịch sau:
Giao dịch trả cổ tức cho Nhà đầu tư
Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư, công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78/2014/TT-BTC”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 (“Thông tư 111/2013/TT-BTC”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92/2015/TT-BTC”) do Bộ Tài chính ban hành và Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài Chính về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ chức đầu tư.
Theo đó, khi Quỹ trả cổ tức cho tổ chức đầu tư (trong nước và nước ngoài), Công ty Quản lý Quỹ cần khấu trừ thuế TNDN cổ tức được phân phối (ngoại trừ phần cổ tức được phân phối đã chịu thuế TNDN ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành).
Khi trả cổ tức cho nhà đầu tư cá nhân (cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú), Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn bằng 5% cổ tức được phân phối.
Giao dịch mua lại chứng chỉ Quỹ
Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế đối với giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư cá nhân (trong nước và nước ngoài) và giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ những tổ chức đầu tư nước ngoài theo Thông tư 111 được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 92 và Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 1/5/2018 (“Thông tư 25”), Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng. Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư là tổ chức trong nước. Các nhà đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế cho Nhà nước theo Thông tư 78.
4.10 Số dư bằng không
Các khoản mục hay số dư được quy định trong Thông tư 198/2012/TT-BTC không được thể hiện trong báo cáo tài chính này thì được hiểu là có số dư bằng không.
5. Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính
Phần thuyết minh này được trình bày theo phụ lục đính kèm.


6. Phải trả dịch vụ quản lý quỹ mở
· [bookmark: _Toc333997942][bookmark: _Toc341705880]Giá dịch vụ quản lý quỹ
[bookmark: _Toc333997943][bookmark: _Toc341705881][bookmark: _Toc384120592]Giá dịch vụ quản lý tối đa là 2% NAV/năm. Giá dịch vụ này được trả cho công ty quản lý quỹ DCVFM để thực hiện các dịch vụ quản lý cho Quỹ DCDE.

· Giá dịch vụ giám sát (chưa bao gồm thuế GTGT)
Giá dịch vụ giám sát tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có).

· Giá dịch vụ lưu ký (không có thuế GTGT)
Giá dịch vụ lưu ký tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có).

· Giá dịch vụ quản trị Quỹ (chưa bao gồm thuế GTGT)
Giá dịch vụ quản trị quỹ tối đa 0,03% NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).

7. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
	Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính.

	Người lập:
	                                                 Người duyệt:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Phạm Thị Như Thảo
	Ninh Thị Tuệ Minh
	Lê Hoàng Anh

	Kế toán Quỹ
	Trưởng phòng Kế toán Quỹ
	Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
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				Phụ lục – Thông tin bổ sung cho báo cáo tài chính
Appendix – Additional Information for Financial Statements

		1		Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền
Cash at bank and cash equivalent

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ 
Cash at bank for Fund's operation		66,606,661,759		31,728,155,896

				Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ / Cash at bank for Fund's subscription		1,347,556,784		442,694,434

				Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về cổ tức và mua lại chứng chỉ quỹ  
Cash at bank for Fund's dividend payment and redemption		1,682,741,212		1,853,812,243

				Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh, chi tiết như dưới đây
Margin deposit for derivatives investment activities, details as below		- 0		- 0

				Các khoản tương đương tiền (chi tiết như dưới đây)
Cash equivalents (details as below)		- 0		- 0

				Tiền gửi phong tỏa 
Frozen Account		- 0		- 0

				Tổng cộng 
Total		69,636,959,755		34,024,662,573



		2		Các khoản phải thu 
Receivables

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư 
Receivables from investments sold but not yet settled		30,323,080,000		24,522,790,000

				Các khoản phải thu và dự thu cổ tức , tiền lãi các khoản đầu tư 
Dividend and interest receivables		500,000,000		370,000,000

				Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn 
Receivables from investments maturing		- 0		- 0

				Phải thu khác 
Other receivables		- 0		- 0

				Tổng cộng 
Total		30,823,080,000		24,892,790,000









		3		Các khoản đầu tư 
Investment

				Bảng tình hình biến động giá thị trường hoặc giá trị hợp lý các khoản đầu tư:



				Khoản đầu tư		Giá mua
Cost		Giá trị thị trường 
Market price		Chênh lệch
Difference				Giá trị đánh giá lại
Value of revaluation

										Chênh lệch tăng
Value increase		Chênh lệch giảm
Value decrease

						VNĐ		VNĐ		VNĐ		VNĐ		VNĐ

						[1]		[2]		[3]=[2]-[1]		[4]=[1]-[2]		[5]=[1]+[3]-[4]



				Cổ phiếu niêm yết , chứng chỉ quỹ niêm yết
Listed Shares, listed fund certificates		427,175,519,071.00		450,020,010,000.00		29,330,837,577.00		6,486,346,648.00		450,020,010,000.00

				Cổ phiếu chưa niêm yết , chứng chỉ chưa quỹ niêm yết
Unlisted Shares, unlisted fund certificates		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu niêm yết 
Listed Bonds		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu chưa niêm yết 
Unlisted Bonds		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng phái sinh 
Index future contracts				- 0		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng 
Deposits with term over three (03) months		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Công cụ thị trường tiền tệ
Money Market Instrument

				Quyền mua
Right				- 0		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng mua lại đảo ngược
Reverse repo contracts

				Các khoản đầu tư khác
Other investments

				Cộng 
Total		427,175,519,071.00		450,020,010,000.00		29,330,837,577.00		6,486,346,648.00		450,020,010,000.00









		4		Chi phí phải trả 
Expense Accruals

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Phí giao dịch 
Transaction fee		50,851,933.00		68,963,050.00

				Phải trả phí môi giới 
Brokerage fee payables		50,851,933.00		68,963,050.00

				Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán 
Clearing Settlement Fee payables		- 0		- 0

				Trích trước phí kiểm toán 
Accrued expense for Audit fee		42,583,562.00		87,920,000.00

				Trích trước phí họp đại hội thường niên 
Accrued expense for Annual General meeting		52,090,705.00		41,787,049.00

				Trích trước phí báo cáo thường niên 
Accrued expense for Annual report		- 0		- 0

				Trích trước thù lao ban đại diện quỹ 
Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		9,972,603.00		16,000,000.00

				Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK 
Accrued expense for annual listing fee at HOSE		- 0		- 0

				Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo 
Accrued Interest Expense of loan contracts and repo contracts		- 0		- 0

				Tổng cộng
Total		155,498,803.00		214,670,099.00





		5		Phải trả các Đại lý phân phối, Công ty Quản lý quỹ về phí phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to distributors		- 0		- 0

				Phải trả cho các đại lý ký danh 
Payable to registered agents		- 0		- 0

				Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to fund management company		199,723,787.00		116,966,775.00

				Tổng cộng 
Total		199,723,787.00		116,966,775.00







		6		Tình hình biến động vốn chủ sở hữu 
STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY

						Đơn vị
Unit		Kỳ trước
Last period		Phát sinh trong kỳ
Movement 
during the period		Kỳ này
This period



				Vốn góp phát hành 
Capital issued

				Số lượng CCQ (1) 
Number of fund units		CCQ		303,623,754.51		2,063,381.19		305,687,135.70

				Giá trị ghi theo mệnh giá (2) 
Subscribed capital at face value		VNĐ		3,036,237,545,100.00		20,633,811,900.00		3,056,871,357,000.00

				Thặng dư vốn góp phát hành (3) 
Share premium		VNĐ		2,161,050,139,328.00		37,301,166,220.00		2,198,351,305,548.00

				Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3) 
Total capital issued		VNĐ		5,197,287,684,428.00		57,934,978,120.00		5,255,222,662,548.00

				Vốn góp mua lại 
Capital redeemed								

				Số lượng CCQ (5) 
Number of fund units		CCQ		(283,909,350.00)		(2,375,712.19)		(286,285,062.19)

				Giá trị ghi theo mệnh giá (6) 
Redeemed capital at face value		VNĐ		(2,839,093,500,000)		(23,757,121,900)		(2,862,850,621,900)

				Thặng dư vốn góp mua lại (7) 
Share premium		VNĐ		(1,955,018,958,730)		(43,353,880,235)		(1,998,372,838,965)

				Tổng giá trị mua lại CCQ (8) = (6) + (7) 
Total capital redeemed		VNĐ		(4,794,112,458,730)		(67,111,002,135)		(4,861,223,460,865)

				Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) + (5) 
Number of outstanding fund units		CCQ		19,714,404.51		(312,331)		19,402,073.51

				Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá (10) = (2) + (6) 
Contributed capital		VNĐ		197,144,045,100		(3,123,310,000)		194,020,735,100

				Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư (11) = (3) + (7) 
 / Share premium of investor		VNĐ		206,031,180,598		(6,052,714,015)		199,978,466,583

				Lợi nhuận chưa phân phối (12) 
Retained earnings		VNĐ		157,283,087,866		(14,753,846,587)		142,529,241,279

				NAV hiện hành (13) = (10) + (11) + (12)
NAV		VNĐ		560,458,313,564				536,528,442,962

				NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (14) = (13)/(9) 
NAV per unit		VNĐ/CCQ		28,428.87				27,653.14

												

		7		Lợi nhuận chưa phân phối
Retained earnings

						Kỳ trước
Last period		Phát sinh trong kỳ
Movement during the period		Kỳ này
This period



						VNĐ		VNĐ		VNĐ

				Lãi /(Lỗ) đã thực hiện 
Realized gain (loss)		133,885,880,520		10,004,341,068		143,890,221,588

				Lãi/(Lỗ) chưa thực hiện 
Unrealized gain (loss)		47,602,678,584		(24,758,187,655)		22,844,490,929

				Lợi nhuận đã phân phối cho NĐT 
Profits distributed to investors		(24,205,471,238)		- 0		(24,205,471,238)

				Tổng lợi nhuận chưa phân phối 
Total		157,283,087,866		(14,753,846,587)		142,529,241,279



		8		Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư
LOSS)/GAIN FROM TRADING INVESTMENTS

						Tổng giá trị bán
Sale value		Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch 
Cost		Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này
Profit and loss from selling securities this period

						VNĐ		VNĐ		VNĐ

				Cổ phiếu niêm yết , chứng chỉ quỹ niêm yết
Listed Shares, listed fund certificates		328,707,630,000.00		315,847,987,345.00		12,859,642,655.00

				Mua hộ chứng khoán hạn chế đầu tư
Purchasing restricted securities on behalf of Fund Unitholders

				Cổ phiếu chưa niêm yết , chứng chỉ chưa quỹ niêm yết
Unlisted Shares, unlisted fund certificates		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu niêm yết 
Listed bond		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu chưa niêm yết 
Unlisted bond		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng phái sinh 
Index future contracts		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng 
Deposits with term over three (03) months		- 0		- 0		- 0

				Công cụ thị trường tiền tệ
Money Market Instrument		- 0		- 0		- 0

				Quyền mua
Right

				Hợp đồng mua lại đảo ngược
Reverse repo contracts

				Các khoản đầu tư khác
Other investments

				Tổng cộng 
Total		328,707,630,000.00		315,847,987,345.00		12,859,642,655.00









&"Arial"&9&KA80000 CONFIDENTIAL&1#_x000D_		





